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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/BCSĐ NGÀY 29/3/2022 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2022-2025
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Ban chỉ đạo CĐS Ngành Tư pháp (để chỉ đạo t/h);
- Lưu: VT, CNTT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Khánh Ngọc


 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/BCSĐ NGÀY 29/3/2022 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1793/QĐ-BTP ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Căn cứ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ nhằm nâng cao nhận thức của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công nghệ thông tin: Cơ bản hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử theo Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp Phiên bản 2.0, từng bước thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Chính phủ số trong Bộ, Ngành Tư pháp.
2. Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các đơn vị thuộc Bộ tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể tại Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ.
II. NỘI DUNG
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 22-NQ/BCSĐ, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
Các nội dung nhiệm vụ cụ thể; thời gian thực hiện nhiệm vụ; đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ và căn cứ xác định nhiệm vụ được xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch để báo cáo Ban cán sự đảng trước ngày 20/12.
2. Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Kế hoạch này; đưa nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.
3. Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện, tham mưu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ.
4. Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này theo đúng quy định của pháp luật; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Bộ, ngành Tư pháp và thực tiễn điều hành ngân sách nhà nước hàng năm./.
 
PHỤ LỤC
CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22-NQ/BCSĐ NGÀY 29/3/2022 VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1973/QĐ-BTP ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Sản phẩm chủ yếu
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	I
	Nâng cao nhận thức của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin
	Nâng cao nhận thức của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin
	Nâng cao nhận thức của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin
	Nâng cao nhận thức của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin
	Nâng cao nhận thức của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin
	Nâng cao nhận thức của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin
	Nâng cao nhận thức của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin

	1
	Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin cho Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ.
	Cục Công nghệ thông tin
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Định kỳ và lồng ghép trong các buổi tập huấn, đào tạo sử dụng Phần mềm
	Nhận thức của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và công chức, viên chức người lao động thuộc Bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác công nghệ thông tin được nâng cao
	Không sử dụng kinh phí
	 

	
	Lồng ghép nhiệm vụ về công tác công nghệ thông tin vào Kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị; các Chương trình hành động của Bộ, Ngành.
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Cục Công nghệ thông tin
	Khi xây dựng Kế hoạch; Chương trình
	Kế hoạch công tác của các đơn vị; các Chương trình hành động của Bộ, Ngành có nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là nội dung về an toàn, an ninh thông tin mạng
	Không sử dụng kinh phí
	 

	2
	Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 29/3/2022 về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, Ngành Tư pháp giai đoạn 2022-2025
	- Văn phòng Đảng Đoàn thể;
- Cục Công nghệ thông tin.
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Quý III/2022
	Các nội dung trong Nghị quyết số 22-NQ/TW được quán triệt, phổ biến tới toàn thể các đơn vị
	Không sử dụng kinh phí
	 

	3
	Thực hiện tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động tại Bộ Tư pháp
	- Cục Công nghệ thông tin;
- Văn phòng Bộ.
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Thường xuyên
	Tin tức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử
	Ngân sách nhà nước
	 

	II
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
	Phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

	1
	Nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ để triển khai Chính phủ điện tử, thực hiện chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ số
	Cục Công nghệ thông tin
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Theo lộ trình trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn
	Hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ được nâng cấp
	Nguồn vốn đầu tư công
	Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành (QĐ số 682/QĐ-BTP)

	2
	Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; duy trì bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp tại Trung tâm dữ liệu điện tử của Bộ
	Cục Công nghệ thông tin
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Thường xuyên
	Hệ thống thông tin của Bộ Tư pháp được bảo đảm an toàn
	Ngân sách nhà nước
	Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành (QĐ số 682/QĐ-BTP)

	3
	Đảm bảo hoạt động hiệu quả của Đội ứng cứu sự cố về an toàn thông tin mạng Bộ Tư pháp
	Cục Công nghệ thông tin
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Theo Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu
	Đội ứng cứu sự cố về an toàn thông tin mạng Bộ Tư pháp được thành lập và hoạt động hiệu quả
	Ngân sách nhà nước
	Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành (QĐ số 682/QĐ-BTP)

	4
	Bảo đảm các trang thiết bị, cơ sở vật chất và tập huấn, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị phục vụ việc soạn thảo, lưu trữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước cho các đơn vị thuộc Bộ và đội ngũ công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ
	- Văn phòng Bộ;
- Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có tài khoản riêng
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Hàng năm
	Trang thiết bị được trang bị cho cán bộ;
	Ngân sách nhà nước
	Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành (QĐ số 682/QĐ-BTP)

	
	Kiểm tra, đánh giá về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng tại các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự
	- Cục Công nghệ thông tin;
- Văn phòng Bộ.
	Các đơn vị thuộc Bộ
	Hàng năm
	Công tác ứng dụng công nghệ thông tin được kiểm tra đánh giá đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt
	Ngân sách nhà nước
	 

	III
	Xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
	Xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
	Xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
	Xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
	Xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
	Xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
	Xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

	1
	Duy trì, vận hành các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ và phục vụ người dân, doanh nghiệp như: Cổng thông tin điện tử của Bộ; Hệ thống thư điện tử công vụ; Hệ thống văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tư pháp….
	Cục Công nghệ thông tin
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Thường xuyên
	Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng của Bộ được quy trì, vận hành thông suốt
	Ngân sách nhà nước
	Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành

	2
	Xây dựng, phát triển, mở rộng cơ sở dữ liệu, hệ thống nền tảng dùng chung trong ngành Tư pháp:
	Xây dựng, phát triển, mở rộng cơ sở dữ liệu, hệ thống nền tảng dùng chung trong ngành Tư pháp:
	Xây dựng, phát triển, mở rộng cơ sở dữ liệu, hệ thống nền tảng dùng chung trong ngành Tư pháp:
	Xây dựng, phát triển, mở rộng cơ sở dữ liệu, hệ thống nền tảng dùng chung trong ngành Tư pháp:
	Xây dựng, phát triển, mở rộng cơ sở dữ liệu, hệ thống nền tảng dùng chung trong ngành Tư pháp:
	Xây dựng, phát triển, mở rộng cơ sở dữ liệu, hệ thống nền tảng dùng chung trong ngành Tư pháp:
	Xây dựng, phát triển, mở rộng cơ sở dữ liệu, hệ thống nền tảng dùng chung trong ngành Tư pháp:

	2.1
	Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thức
	Cục Công nghệ thông tin
	Theo lộ trình trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn
	Cơ sở dữ liệu điện tử hộ tịch được xây dựng, phát triển, mở rộng
	Nguồn vốn đầu tư công
	Đã được giao tại Kế hoạch PT CP số và BĐATTT của Ngành

	2.2
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật
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